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Bài thứ 57 

(Giảng ngày 21 tháng 7 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 58, số hồ sơ: 19-012-0058) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Hôm nay chúng ta xem đến câu thứ 22 trong Cảm ứng thiên: 
“Căng cô tuất quả, kính lão hoài ấu.” (có nghĩa là: Thương yêu giúp 

đỡ người cô độc, góa bụa, kính trọng người già lo cho trẻ thơ.) Tám chữ 
này dạy chúng ta thực hành nhân ái, tận trung, biết suy từ bản thân mình 
để nghĩ cho người khác. Nói theo hiện nay thì đó là lo cho sự nghiệp an 
sinh phúc lợi của xã hội. 

Những người cô độc, góa bụa là rơi vào hoàn cảnh kém may mắn 
nhất trong đời. Đàn ông góa vợ gọi là “quan”, đàn bà góa chồng gọi là 
“quả”. Mất đi người bạn đời, đặc biệt là khi tuổi cao, già yếu, đó là điều 
mà đời người (đọc đảo thành ‘người đời’ – để nguyên) _ để nguyên ko 
đồng nghĩa, phải thay em ạ khó tránh khỏi, hầu như nhất định phải gặp. 
Chỉ một số rất ít người được sống hạnh phúc mỹ mãn cho đến suốt đời, 
là nhờ trong quá khứ có tu tập rất tốt. 

Trong thế gian này, những người quan quả, cô độc thật rất nhiều. 
Hiện nay nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới đều ngợi khen khuyến 
khích các nhân sĩ tôn giáo đem tâm từ bi thương yêu giúp đỡ những 
người bất hạnh này. Cho nên, ngay tại Singapore này chúng ta cũng thấy 
được, hầu như mỗi tôn giáo đều có xây dựng các viện dưỡng lão, viện cô 
nhi, thu nhận và nuôi dưỡng những người bất hạnh phải sống cô độc 
trong xã hội. 

Đêm giao thừa năm ngoái, lúc đón mừng năm mới, chúng tôi nghĩ 

đến những người cô độc bất hạnh như thế trong xã hội, liền mời họ đến 
cùng chúng tôi đón mừng năm mới, cùng nhau trải qua một đêm giao 

thừa thật ấm cúng. Chúng tôi đề nghị tất cả các tôn giáo có xây dựng 
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viện dưỡng lão, viện cô nhi cho mời hết thảy những người đang sống 
trong các viện ấy cùng toàn thể nhân viên. Đối với những người đang có 

bệnh không thể đi, hoặc do công việc không thuận tiện, không cách gì đi 

đến được, chúng tôi có chuẩn bị quà tặng và phái người chuyển đến cho 
họ. Ngoài ra tất cả những ai có thể đến tham dự được chúng tôi đều hoan 
nghênh. Trong đêm giao thừa ấm cúng đó, chúng tôi đã mời được cả 
thảy 3.800 người khách. 

Mỗi một người già, mỗi một trẻ mồ côi, chúng tôi đều có riêng một 
tấm thiệp mời chính thức. Điều này có vẻ như nhỏ nhặt nhưng lại mang 
ý nghĩa rất lớn. Chúng ta thử nghĩ xem, một đứa trẻ trong viện cô nhi, 
một người già trong viện dưỡng lão, chỉ sợ rằng trong suốt một năm qua 

chưa từng có ai đến mời mọc, chính thức mời họ đi ăn. Thật chưa từng 
có. Cho nên, một tấm thiệp mời đối với họ là vô cùng ấm áp tình cảm, là 
một kỷ niệm tốt đẹp trong suốt cuộc đời họ. 

Vì thế, chúng tôi mời thỉnh không phải chỉ một thiệp mời chung 
cho cả đoàn thể, tổ chức. Không phải vậy, mà là mỗi người đều có thiệp 
mời riêng. Đó là [bày tỏ] lòng thương yêu. Đối với mỗi viện dưỡng lão, 
mỗi viện cô nhi, chúng tôi đều gửi đến rất nhiều quà tặng, gồm đủ các 
nhu yếu phẩm hằng ngày. Đối với mỗi đoàn thể chúng tôi cũng đều biếu 
tặng hỗ trợ một số tiền, biểu thị sự quan tâm của chúng tôi đối với họ. 

Thế là có những người đến hỏi tôi:  

- Bạch thầy, vì sao thầy lại đem những khoản tiền quyên góp cúng 
dường của tín đồ Phật giáo để tặng cho các tôn giáo khác? 

Những người nêu câu hỏi như thế, có quan niệm như thế, đó là tâm 

lượng quá nhỏ hẹp, không phải đệ tử Phật. Đức Phật không phải như 

vậy. Đức Phật bình đẳng thương yêu tất cả không phân biệt. [Những 
người hỏi như vậy] cũng không phải đệ tử các vị Bồ Tát, Tổ sư. Các vị 
Bồ Tát, Tổ sư đều dạy chúng ta tụng đọc Cảm ứng thiên, dạy chúng ta 
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học Âm chất văn, đó chẳng phải đều là giáo lý của tôn giáo khác, là 
ngoại giáo đó sao? Có thể thấy rằng chư Phật, Bồ Tát, các bậc Tổ sư, đại 
đức đều hoàn toàn không có sự phân biệt, không có sự chấp trước, xem 
hết thảy chúng sinh trong các pháp giới cùng khắp hư không đều bình 
đẳng như nhau, lẽ nào có sự phân biệt [tôn giáo] như vậy hay sao? 

Như vậy có thể thấy rằng, tâm lượng của chúng ta quá hẹp hòi, nên 
ta học Phật không được thành tựu, niệm Phật không đạt nhất tâm. Đừng 
nói đến không đạt nhất tâm, ngay cả tu tập công phu thành khối [không 
còn xen tạp] cũng không đạt được. Chúng ta tham thiền không thể nhập 
định, học giáo pháp không thể nhận hiểu thông suốt trọn vẹn, học mật 
pháp không đạt tương ưng, nguyên nhân là tại đâu? Là do sự phân biệt, 
chấp trước quá nặng nề. 

Chúng ta dùng tâm sai lầm, vẫn đem tâm luân hồi để học pháp 
Phật. Cho nên Phật pháp cũng biến thành pháp luân hồi. Cảnh tùy tâm 
mà chuyển, Phật pháp cũng là cảnh giới bên ngoài, vậy phải xem tâm 
của quý vị là tâm gì. Cho nên, chúng ta tự mình đã sai lầm. 

Ý nghĩa quan trọng lớn lao mang ra giảng với những người ấy thì 
họ không hiểu được. Cho nên tôi phải giảng với họ những ý nghĩa cạn 
cợt, dễ hiểu hơn. [Tôi hỏi họ,]: 

- Đối với những trẻ em mồ côi, những người già sống cô độc trong 
xã hội, người học Phật chúng ta có cần phải quan tâm đến hay không?  

Họ đáp: 

- Cần phải quan tâm.  

[Tôi lại hỏi,]: 

- Vậy chúng ta có cần xây viện dưỡng lão, có cần xây viện cô nhi 
hay không?  

[Họ đáp,]: 
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- Rất cần. 

[Tôi nói,] rất cần nhưng vì sao chúng ta không xây? Là vì trong 

lòng rất muốn làm nhưng không đủ sức, chúng ta không có đủ điều kiện 
[tài chánh]. [Tôi lại hỏi,] vậy người khác xây dựng so với chúng ta tự 
mình xây dựng có gì là khác nhau? Điểm này cần phải hiểu rõ, người 
khác xây dựng cũng như chúng ta xây dựng thôi. Vậy chúng ta mang 
tiền bạc, thức ăn, nhu yếu phẩm hằng ngày biếu tặng [đến những người 
trong viện dưỡng lão, trong viện cô nhi], chẳng phải là lẽ tất nhiên 
thường tình đó sao? [Quý vị có] còn lời nào khác hơn để nói nữa chăng? 

[Nên biết,] người khác xây dựng đó cũng là chúng ta xây dựng, 
không có khác biệt. Trong Phật pháp thậm chí còn giảng đến ý nghĩa 

chúng sinh cùng chư Phật là một, chẳng phân hai, chẳng khác biệt. 
Chúng ta ngày nay hư hỏng càng thêm hư hỏng đều do sự phân biệt, 
chấp trước. Sự phân biệt, chấp trước khiến chúng ta phải đọa vào sáu 
đường, chìm đắm lưu chuyển trong ba đường ác. Trong nhiều đời nhiều 
kiếp cũng từng có lúc gặp được Phật pháp, cũng từng gieo trồng được 
một chút căn lành, thế nhưng vẫn không cách gì ra khỏi được sáu đường 
luân hồi. 

Nguyên nhân tại đâu? Do tâm phân biệt, chấp trước quá sâu nặng. 
Tâm lượng quá hẹp hòi, cho nên khởi tâm động niệm đều là vì chính bản 
thân mình, lo việc riêng tư, giành lợi riêng cho mình. Chuyện gì cũng vì 

bản thân, vì gia đình riêng của mình, vì đoàn thể của mình, vì tôn giáo 
của mình, cho nên hỏng cả rồi. Những ý niệm như thế đều là hư vọng, 
không chân thật. 

Phật dạy chúng ta phải dùng tâm chân thật, ý chân thành. Thành có 
nghĩa là gì? Trước đây, tiên sinh Tăng Quốc Phiên đời Thanh có một câu 
rất hay: “Nhất niệm bất sinh thị vị thành.” (nghĩa là: Một niệm không 
sinh gọi là thành.) Do đó có thể biết rằng, khởi tâm động niệm đều 
không phải chân thành; không khởi sinh một niệm, đó mới là chân 
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thành. Chân thành khởi sinh tác dụng, Nho gia gọi là tâm chân chánh, 
trong Phật pháp gọi là thâm tâm và tâm đại bi. Cho nên, trước đây tôi có 

giảng rằng tâm đại bi, thâm tâm đó là trung trong trung hiếu. [Trung 
hiếu] chính là tâm chân thành vận dụng vào thực tế, là tâm chân thành 
khởi sinh tác dụng. 

Trung có ý nghĩa gì? Là không một mảy may thiên lệch, tà vạy. 
Chỉ một ý niệm riêng tư là tâm của quý vị đã thiên lệch rồi, tâm của quý 
vị đã tà vạy rồi. Mỗi một ý niệm đều suy nghĩ vì hết thảy chúng sinh, 
không một mảy may suy nghĩ vì bản thân mình, tâm như thế gọi là tâm 
trung. 

Tận trung vì đất nước là tâm gì? Mỗi một niệm đều suy nghĩ vì đất 
nước, suy nghĩ vì nhân dân, nhất định không có một ý niệm nào suy nghĩ 

vì bản thân mình, đó gọi là tận trung vì đất nước. Khởi tâm động niệm 
nếu đem lợi ích bản thân đặt lên hàng đầu, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp 
luân hồi, làm sao có thể vượt thoát ra khỏi sáu đường luân hồi? Chúng ta 
phải học theo chư Phật, học theo chư Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu, bản 
thân ta phải hiểu rõ, phải thật sáng tỏ. 

Cho nên, tám chữ “căng cô tuất quả, kính lão hoài ấu” này ý 
nghĩa rất hay, giúp chúng ta thường xuyên nhớ nghĩ rằng trong thế gian 
này vẫn còn có nhiều người rất đáng thương, những người rất cấp thiết 
phải được quan tâm giúp đỡ. Chúng ta nhìn vào các viện dưỡng lão, 
những người đã về hưu, xã hội Singapore thường gọi là “lạc linh nhân 
sĩ” (có nghĩa là: những người vui tuổi già), những trẻ mồ côi, có những 
người dấn thân phụng sự [các đối tượng này] trong công tác phúc lợi xã 
hội, chúng ta phải hết sức tôn trọng, kính phục họ. Chúng ta lễ kính, 
ngợi khen, xưng tán những người này, họ đã đem lời giáo huấn của các 
bậc hiền thánh xưa, của chư Phật, Bồ Tát mà vận dụng vào thực tế cuộc 
sống, thực sự thể hiện qua việc làm. Chúng ta cần phải tùy theo nhân 
duyên, điều kiện, hoàn cảnh, tùy theo chức phận khả năng của mình mà 
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hết lòng hết sức hợp tác hỗ trợ cho họ, giúp đỡ họ, sao lại có thể có sự 
phân biệt, có sự chấp trước? [Nhờ có những người này mà] xã hội mới 
được an ổn, thế giới mới được hòa bình, như vậy trong Phật pháp gọi là 
bố thí vô úy (nghĩa là: không sợ hãi) [cho người khác]. Chỉ có bố thí sự 
vô úy mới được quả báo sống lâu khỏe mạnh. 

Đức Phật vì chúng ta giảng về tám nỗi khổ: sinh, già, bệnh, chết, 
thương yêu phải chia lìa, oán ghét phải gặp nhau, mong cầu không được 
thỏa mãn, năm ấm không điều hòa. Tám nỗi khổ này trong thực tế đều 
có thể tránh được, đều có thể chuyển hóa mất đi. Người thông minh, có 
trí tuệ luôn hiểu rõ rằng, muốn có quả cần phải có nhân, trồng nhân lành 
nhất định được quả lành. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là vì tự thân 
mình, cho nên tạo ra các nhân bất thiện, mới có [quả báo là] tám nỗi khổ 
ấy. Nếu như có thể mỗi một ý niệm đều vì xã hội, mỗi niệm đều vì hết 
thảy chúng sinh, thì tám nỗi khổ ấy tự nhiên tiêu trừ. Lìa khổ được vui là 
lời chân thật, tuyệt đối không phải lời sáo rỗng hư dối. Vấn đề quyết 
định ở nơi sự giác ngộ của cá nhân, phải chân chánh quay đầu hướng 
thiện, thực sự nỗ lực tu tập hành trì. 

Hai câu “Căng cô tuất quả, kính lão hoài ấu” này ý nghĩa thật 
rộng lớn mênh mông.  

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. Ngày mai 

tôi sẽ tiếp tục giảng cùng quý vị. 

 


